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Bản án số: 412/2018/DS-ST 

Ngày: 14/6/2018 

V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  V ỆT NAM 

TÒ                            –                       

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thụy Hồng Châu  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Minh Tuân 

2. Bà Hoàng Thị Kim Yến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhoán – thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Hiếu – Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2018 tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai theo thủ
 
tục thông thư ng vụ án thụ lý số 

         T  T-D  T ngày    tháng    năm      v  tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 74/2018/QĐXXST-DS ngày    tháng    

năm      giữa các đương sự: 

1. Ngân hàng A. Địa chỉ: Đư ng B, phư ng L, quận K, Thành phố Hà Nội. 

Ngư i đại diện theo ủy quy n nguyên đơn: Ông Trần Phát H, sinh năm 1976. 

Địa chỉ: Đư ng J,  hư ng N, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản ủy 

quy n số 115/UQ-HCM.TH ngày 10/07/2017) (có mặt). 

 . Bị đơn: Ông Nguyễn Thành Duy, sinh năm 1987. Địa chỉ: Đư ng C, 

 hư ng  , quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 27 tháng 9 năm    7 và l i trình bày của đại diện theo 

ủy quy n của nguyên đơn là ông Trần Phát H thì:  

Ngày 06/10/2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (gọi 

tắt là Ngân hàng) và ông Nguyễn Thành D có ký kết văn bản “Yêu cầu phát hành thẻ 

tín dụng quốc tế” và “Các đi u khoản và đi u kiện phát hành, sử dụng thẻ tín dụng 

quốc tế”. Nội dung Ngân hàng phát hành hai thẻ tín dụng quốc tế gồm thẻ Amex, số 

thẻ A00706458 (hạn mức   .   .    đồng) và thẻ Visa số thẻ V0737601 (hạn mức 

 5.   .    đồng), loại thẻ tín dụng cá nhân tín chấp cho ông Nguyễn Thành D với 

tổng hạn mức tín dụng là  5.   .    đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). 

Thẻ tín dụng quốc tế trên được ông Nguyễn Thành D sử dụng để chi tiêu và sau 

đó không thanh toán sao kê nhi u kỳ, Ngân hàng đã liên hệ qua điện thoại nhi u lần 
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nhưng cho đến nay ông Nguyễn Thành D vẫn không thanh toán dư nợ thẻ tín dụng. 

Tổng số ti n nợ trong việc sử dụng thẻ của ông Nguyễn Thành D tính đến ngày 

27/09/2017 là 73.096.736. 

Tòa án đã tiến hành triệu tập các đương sự tham gia phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng bị đơn ông Nguyễn Thành D đ u 

vắng mặt. Cụ thể các biên bản tống đạt cho bị đơn như sau: Biên bản niêm yết thông 

báo thụ lý ngày  9        ; Biên bản lần   ngày            giao thông báo phiên họp 

kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào    gi     phút 

ngày 26/12/2017; Biên bản lần   ngày            giao thông báo phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào   gi     phút ngày 

23/01/2018 và Biên bản ngày           niêm yết thông báo kết quả phiên họp kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. 

 ạ                    : 

- Đại diện theo ủy quy n của nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, buộc  

thanh toán số dư nợ gốc, nợ lãi và các loại phí sử dụng thẻ tín dụng quốc tế gồm: 

+ Thẻ Amex: Nợ gốc 9. 9 .    đồng, nợ lãi 5. 5 . 9  đồng, các loại phí sử 

dụng thẻ (phí phạt chậm thanh toán, phí vượt hạn mức)  5.  5.9   đồng. Tổng dư nợ 

39.959.  9 đồng. 

+ Thẻ Visa: Nợ gốc   .   .    đồng, nợ lãi  . 5 .9   đồng, các loại phí sử 

dụng thẻ (phí phạt chậm thanh toán, phí vượt hạn mức) 41.282.414 đồng. Tổng dư nợ 

64.244.365 đồng. 

Tổng dư nợ cả 02 thẻ nêu trên là    .   .    đồng. Yêu cầu thanh toán ngay sau 

khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Ông D còn phải trả ti n lãi phát sinh trên số dư nợ gốc tính từ ngày 15/6/2018 

cho đến khi thanh toán hết nợ, theo mức lãi suất qui định tại “Yêu cầu phát hành thẻ 

tín dụng quốc tế” ngày 06/10/2014. 

- Bị đơn ông Nguyễn Thành D đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai tham gia 

phiên tòa nhưng vắng mặt (Biên bản ngày 23/4/2018 niêm yết giấy triệu tập, quyết 

định đưa vụ án ra xét xử để tham gia phiên tòa lần thứ nhất vào ngày 18/5/2018 và 

Biên bản ngày 25/5/2018 niêm yết giấy triệu tập, quyết định hoãn phiên tòa để tham 

gia phiên tòa lần thứ hai vào ngày 14/6/2018). 

Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ  quậ   â   ì     á  b ểu:  

- V  tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử là đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án thụ lý vụ án là đúng thẩm quy n, xác định 

đúng tư cách pháp lý của những ngư i tham gia tố tụng, quan hệ pháp luật tranh chấp. 

Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

v  phiên tòa sơ thẩm như: nguyên tắc xét xử, thành phần Hội đồng xét xử, sự có mặt 

của các thành viên Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, sự có mặt của những ngư i tham 

gia tố tụng tại phiên Tòa. 

- V  nội dung: Căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và l i trình bày của 

đại diện nguyên đơn tại phiên tòa đã đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, buộc bị đơn thanh toán dư nợ gốc, ti n lãi và phí sử dụng thẻ còn thiếu ngay sau 
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khi bản án có hiệu lực pháp luật và bị đơn còn phải trả ti n lãi phát sinh trên số dư nợ 

gốc tính từ ngày  5        cho đến khi thanh toán hết nợ, theo mức lãi suất qui định 

tại “Yêu cầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế” ngày 06/10/2014. 

N    ĐỊ    Ủ        : 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, được xem xét tại phiên 

tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] V  áp dụng pháp luật tố tụng:  

- V  thẩm quy n: Theo kết quả xác minh ngày            của Công an  hư ng 

9, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh thì hiện nay ông Nguyễn Thành D không còn cư 

trú tại địa phương, chuyển đi từ tháng 5      không rõ nơi tạm trú mới. Căn cứ tài liệu 

chứng cứ do Nguyên đơn nộp gồm bản sao  ổ tạm trú của ông Nguyễn Thành D tại 

th i điểm ký kết “Yêu cầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế” ông D có tạm trú tại địa chỉ 

đư ng C,  hư ng  , quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.  au đó, ông D thay đổi 

nơi cư trú nhưng không thông báo cho Nguyên đơn Ngân hàng biết v  nơi cư trú mới. 

Do đó, căn cứ Đi u    Bộ luật Dân sự    5 thì nơi cư trú của ông D tại đư ng C, 

 hư ng  , quận T,  hư ng 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ khoản 3 đi u  6, khoản   đi u  5, khoản   đi u  9 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm    5 thì Ngân hàng A có đơn khởi kiện tranh chấp hợp  đồng vay tài sản đối với 

ông Nguyễn Thành D; địa chỉ: Đư ng C,  hư ng  , quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh tại Toà án nhân dân quận Tân Bình là phù hợp quy định của pháp luật v  thẩm 

quy n. 

- V  việc tham gia phiên Tòa của đại diện Viện Kiểm  át Nhân Dân quận Tân 

Bình: Trong vụ án này, Tòa án có thu thập chứng cứ b ng hình thức xác minh tình 

trạng cư trú của bị đơn ông Nguyễn Thành D nên Viện Kiểm  át Nhân Dân quận Tân 

Bình tham gia phiên Tòa sơ thẩm theo qui định tại Đi u    Bộ luật tố tụng Dân sự 

2015. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do nguyên đơn cung cấp 

thì vào ngày 06/10/2014 Ngân hàng A và ông Nguyễn Thành D có ký kết văn bản 

“Yêu cầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế” và “Các đi u khoản và đi u kiện phát hành, 

sử dụng thẻ tín dụng quốc tế”. Nội dung Ngân hàng phát hành hai thẻ tín dụng quốc tế 

gồm thẻ Amex, số thẻ A00706458 (hạn mức   .   .    đồng) và thẻ Visa số thẻ 

V0737601 (hạn mức  5.   .    đồng), loại thẻ tín dụng cá nhân tín chấp cho ông 

Nguyễn Thành D với tổng hạn mức tín dụng là  5.   .    đồng (Hai mươi lăm triệu 

đồng). Quá trình sử dụng thẻ ông D còn tổng dư nợ gốc, lãi và phí sử dụng của 2 thẻ 

tín dụng số ti n    .   .    đồng. 

Nhận thấy: căn cứ Khoản   Đi u 91 Luật các tổ chức tín dụng: “Tổ chức tín dụng 

và khách hàng có quy n thỏa thuận v  lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động Ngân 

hàng của tổ chức tín dụng theo qui định của pháp luật” và Đi u 5 Thông tư 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước qui định v  hoạt động 

thẻ Ngân hàng: “Tổ chức phát hành thẻ được thu phí của chủ thẻ theo Biểu phí dịch vụ 

thẻ đã công bố...”. Như vậy, căn cứ biểu phí của Nguyên đơn cung cấp đủ cơ sở chấp 
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nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn, buộc bị đơn ông Nguyễn Thành D thanh toán 

tổng dư nợ cả 02 thẻ tín dụng là    .   .    đồng. Yêu cầu thanh toán ngay sau khi 

bản án có hiệu lực pháp luật. Ông D còn phải trả ti n lãi phát sinh trên số dư nợ gốc 

tính từ ngày  5        cho đến khi thanh toán hết nợ, theo mức lãi suất qui định tại 

“Yêu cầu phát hành thẻ tín dụng quốc tế” ngày 06/10/2014. 

[3] V  án phí: Căn cứ  uật phí và lệ phí    5 và Nghị quyết 

         UBTVQH   ngày            của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội thì ông 

Nguyễn Thành D phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 5.   . 9  đồng. Hoàn lại Ngân 

hàng A số ti n tạm ứng án phí 1.827.418 đồng theo biên lai thu ti n tạm ứng án phí, lệ 

phí số 0007008 ngày 18/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vì các    trên  

QUYẾ  ĐỊNH: 

Căn cứ khoản   Đi u   ; Điểm a Khoản 1 Đi u  5; Điểm a Khoản   Đi u 39; 

Điểm b khoản   Đi u 227; Khoản   Đi u    , Đi u    , Đi u 280 Bộ luật Tố tụng dân 

sự năm    5; Khoản   Đi u 91 Luật các tổ chức tín dụng; Đi u 5 Thông tư 

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước qui định v  hoạt động 

thẻ Ngân hàng; Đi u     uật Thi hành án Dân sự;  uật phí và lệ phí    5; Đi u 26 

Nghị quyết          UBTVQH   ngày            của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội 

qui định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn :  

Ông Nguyễn Thành D có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng A số ti n tổng 

dư nợ    .   .    đồng của thẻ tín dụng quốc tế Amex, số thẻ A00706458 và thẻ 

Visa, số thẻ V0737601. Thanh toán ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Ông Nguyễn Thành D còn phải trả ti n lãi phát sinh trên số dư nợ gốc tính từ 

ngày  5        cho đến khi thanh toán hết nợ, theo mức lãi suất qui định tại “Yêu cầu 

phát hành thẻ tín dụng quốc tế” ngày 06/10/2014  

Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quy n. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Thành D phải chịu án phí sơ thẩm là 

5.   . 9  đồng. Hoàn lại Ngân hàng A số ti n tạm ứng án phí là  .   .    đồng theo 

biên lai thu ti n tạm ứng án phí, lệ phí số 0007008 ngày 18/10/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Quy n kháng cáo, kháng nghị:  

Ngân hàng A có mặt được quy n kháng cáo trong hạn  5 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Ông Nguyễn Thành D vắng mặt được quy n kháng cáo trong hạn  5 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện 

kiểm sát nhân dân cấp trên được quy n kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

4. Trư ng hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Đi u    uật Thi 

hành án dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự có 
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quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Đi u  ,  và 9  uật Thi hành án dân sự, 

th i hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại đi u     uật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:      TM.  Ộ  Đ  G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

- T NDT . Hồ Chí Minh;                                     Ẩ      -  Ủ  Ọ                           

- VKSND Q.Tân Bình; 

- Chi cục TH D  Q.Tân Bình; 

- Các đương sự;  

-  ưu văn phòng, hồ sơ.                     

                                   

                                                                                               Bù    ụ   ồ g   âu 
 


